SV LƯU Ý:

- GHI LẠI MỖI CÂU HỎI TRƯỚC KHI TRẢ LỜI. 

- BÀI TẬP NHÓM VIẾT TAY TRÊN GIẤY A4

NHÓM 1: K21XCD-R
ĐOÀN VĂN HẢI
NGUYỄN NHƯ PHÔN
DƯƠNG QUANG NGUYÊN
NGUYỄN ANH HOÀN
1. So sánh khối lượng riêng và khối lượng thể tích ? (2Đ)
2. So sánh đặc điểm của đá trầm tích và đá biến chất từ đá trầm tích ? (2Đ)
3. Vật liệu gốm là gì ? Sau khi nung đất sét ở nhiệt độ 5000C, nghiền mịn ra rồi trộn với nước thì hỗn hợp này có tính dẻo không, vì sao ? (2Đ)
4.1. Để đánh giá khả năng tương tác của xi măng với nước thì dùng tính chất (chỉ tiêu) nào ? Môi trường octocla là môi trường như thế nào, còn được gọi là môi trường gì ? (4Đ)

4.2. Biểu hiện và tác hại của hiện tượng ăn mòn ? Nêu 3 cơ chế ăn mòn (xâm thực) của xi măng ? Mỗi cơ chế cho 1 ví dụ và phân tích ? Muốn tránh và giảm ăn mòn xi măng thì có nên hạ hàm lượng C3S xuống hay không ? Vì sao ? (4đ)

5. Bê tông là gì ? Bê tông xi măng là gì ? So sánh bê tông tươi (hỗn hợp bê tông) và bê tông ? Nêu vai trò các vật liệu thành phần của bê tông ? (4Đ)
6. Độ lớn của cát khi dùng làm vữa xây gạch, xây đá, vữa tô là giống nhau, đúng hay sai ? Vì sao ? (2Đ)
7. Phân tích ưu nhược điểm của kim loại ? Nêu các cách khắc phục nhược điểm ? Phân biệt gang và thép về hàm lượng C và đặc điểm ? (2Đ)
89. Nêu ý nghĩa thực tế của tính liên kết giữa bitum và vật liệu khoáng ? Màu sắc và vân gỗ có phải là một chỉ tiêu đánh giá chất lượng gỗ ? Vì sao ? Vân gỗ lá kim khác với lá rộng như thế nào ? (2Đ)
NHÓM 2: K21XD2-R
ĐOÀN MINH TUẤN
LÊ VIẾT VINH
TRẦN MAI NHẬT
LÊ MINH TRÌNH
1. So sánh khối lượng riêng và khối lượng thể tích tiêu chuẩn ? 

2. So sánh đặc điểm của đá macma và đá biến chất từ đá mac ma ?

3. Nêu ưu, nhược điểm của gạch ngói đất sét nung ? Có những biện pháp nào hạn chế nhược điểm của gạch ngói đất sét nung  ?

4.1.
A. Vì sao phải chú ý đến vấn đề bảo quản xi măng ? Bảo quản ximăng như thế nào là đúng cách ?

B. Xi măng PC và PCB phải đạt các yêu cầu kỹ thuật (chỉ tiêu chất lượng TCVN quy định) nào thì mới được xuất xưởng và được sử dụng ?

4.2. 
A. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến Rtc của ximăng ? Mục đích xác định cường độ tiêu chuẩn của ximăng ? 

B. Mac xi măng là gì, được xác định dựa vào đại lượng nào, kí hiệu ? Giải thích kí hiệu PCw20, PCs20, PCB30, PC50, PCpuz30 ?
5. Nêu vai trò các vật liệu thành phần của bê tông ? Vì sao bê tông xi măng được sử dụng phổ biến trong xây dựng ? Phân loại bê tông theo khối lượng thể tích ? Loại bê tông xi măng nào dùng làm kết cấu chịu lực chính (theo khối lượng thể tích), vì sao ?

6. Vữa hỗn hợp có phải là hỗn hợp vữa không, vì sao ? Vữa Mác 150 có nghĩa là gì ?

7. Phân loại thép và phạm vi ứng dụng của từng loại ? Vì sao trong kết cấu xây dựng chịu tải trọng động thì nên dùng thép C thấp ?

89. Nêu ý nghĩa thực tế của tính ổn định thời tiết của bitum ? Vòng tuổi của gỗ là gì, như thế nào là một vòng tuổi, ý nghĩa của vòng tuổi trong xây dựng ?

NHÓM 3: K21XD2-R
NGUYỄN ĐÌNH PHI
TRẦN ĐÌNH KHA
NGUYỄN ĐÌNH KHÔI
1. So sánh khối lượng riêng và khối lượng thể tích tự nhiên ? 

2. So sánh (nêu điểm giống, khác) đá vôi và đá hoa về nguồn gốc, thành phần khoáng, cấu trúc, đặc điểm, tính chất, ứng dụng ?

3. Nêu tác dụng của cát và hợp chất sắt trong nguyên liệu sản xuất gốm ? 

4. 

A. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến Rtc của ximăng ? Mục đích xác định cường độ tiêu chuẩn của ximăng ? 

B. Mac xi măng là gì, được xác định dựa vào đại lượng nào, kí hiệu ? Giải thích kí hiệu PCw20, PCs20, PCB30, PC50, PCpuz30 ?

5. Cốt liệu lớn là gì, ví dụ ? Nêu các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của cốt liệu lớn trong chương trình học ? Phân tích ngắn gọn sự ảnh hưởng của hàm lượng bụi bẩn, đặc trưng bề mặt cốt liệu lớn đến độ dẻo của hỗn hợp bê tông ?

6. Mac vữa được xác định dựa vào tính chất nào ? Nếu mạch vữa xây không đầy, khối xây không chắc thì dễ sinh hiện tượng phá hoại gì ? 

7. Kim loại chia làm mấy loại, khái niệm từng loại ? Thế nào là thép hợp kim ? Phân loại thép hợp kim ? Nêu ưu, nhược điểm của thép hợp kim ?

89. Nêu ý nghĩa thực tế của tính ổn định nhiệt độ của bitum ? Bộ phận nào của gỗ phát triển thì tốt cho việc khai thác và sử dụng ?

NHÓM 4: K18KTR-R
NGUYỄN VĂN THỊNH
NGUYỄN TRUNG KIÊN
LƯU NHƯ THỊNH
NGUYỄN VĂN NGA
1. So sánh 2 trị số khối lượng riêng và khối lượng thể tíchtiêu chuẩn của cùng một loại vật liệu và giải thích ? Lấy ví dụ với vật liệu cụ thể ? So sánh độ ấm và độ hút nước ?

2. So sánh (nêu điểm giống, khác) sa thạch và đá quắczit về nguồn gốc, thành phần khoáng, cấu trúc, đặc điểm, tính chất, ứng dụng ?

3. Mục đích nghiên cứu tính dẻo của đất sét ? Vì sao một số sản phẩm gốm (chưa tráng men) có màu trắng, còn số khác có màu đỏ, hồng. …?

4. 1.
A. Thế nào là cường độ tiêu chuẩn của xi măng ? Muốn có cường độ tiêu chuẩn của xi măng thì phải đảm bảo chuẩn về những yếu tố gì và như thế nào theo tiêu chuẩn hiện hành ?

B. Muốn tránh và giảm ăn mòn xi măng thì có nên hạ hàm lượng C3S xuống hay không ?Vì sao ?

4.2.

A. Mục đích xác định tính ổn định thể tích của xi măng ? Nêu nguyên nhân gây mất ổn định thể tích của xi măng và giải pháp hạn chế ? 

B. Nêu các môi trường ăn mòn chủ yếu của xi măng và cho biết ở trong mỗi môi trường, xi măng bị ăn mòn theo cơ chế nào ?

5. Cốt liệu lớn là gì, ví dụ ? Nguồn gốc của cốt liệu lớn ảnh hưởng đến đặc điểm của nó như thế nào ? Phân tích ngắn gọn sự ảnh hưởng của thành phần hạt, độ lớn đến độ dẻo của hỗn hợp bê tông ?

6. Yêu cầu lượng nước nhào trộn của vữa như thế nào so với bê tông, giải thích ? Nếu muốn có vữa xi măng Mac 50, dùng xi măng PCB30 thì tỷ lệ X:C là bao nhiêu ?

7. Nêu đặc điểm của vật liệu thép ? Nêu các biện pháp thay đổi tính chất thép ? Mục đích của mỗi biện pháp ?

89.Nêu ý nghĩa thực tế của tính quánh, tính dẻo bitum ? Phân loại gỗ theo công dụng phổ thông ?

NHÓM 5: K19-20KTR-
HỒ VŨ ANH TÀI-K20
TRẦN VŨ TRỌNG PHỤNG-K19
LÊ VĂN HUY-K19-KO LÀM
NGUYỄN ĐỨC VINH-K20-KÔNG LÀM
NGUYỄN THỊ THẮM
1. So sánh độ hút nước và độ ẩm ?

2. Lập bảng phân biệt granit và đá bazan về nguồn gốc, thành phần khoáng, cấu trúc, đặc điểm, tính chất, ứng dụng ? Có gì đặc biệt trong đặc điểm của đá bazan so với đặc điểm chung của loại đá macma phun trào ?

3. Nêu khái niệm và nguyên nhân gây ra độ co ngót ? Mục đích theo dõi độ co, và cách hạn chế độ co ?

4.1.
A. Vì sao phải chú ý đến vấn đề bảo quản xi măng ? Bảo quản ximăng như thế nào là đúng cách ?

B. Nêu các cách hạn chế và đề phòng ăn mòn xi măng ? Như thế nào là biện pháp silicat hóa và cacbonat hóa ?

4.2.
A. Ý nghĩa độ mịn xi măng ? Có nên tăng độ mịn của xi măng không, vì sao ? 

B. Nguyên nhân gốc gây ăn mòn xi măng ? Cơ chế xâm thực hòa tan của xi măng là gì ? Lấy ví dụ và phân tích ?

1. Cốt liệu nhỏ là gì, ví dụ ? Nêu các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của cốt liệu nhỏ ? Phân tích sự ảnh hưởng của hàm lượng bụi bẩn, đặc trưng bề mặt đến độ dẻo của hỗn hợp bê tông ?

5.2. Phân tích ảnh hưởng của độ dẻo đến cường độ của bêtông và việc thi công ? Nêu nguyên nhân chính gây thấm cho bêtông và các giải pháp khắc phục ?

6. Nếu mạch vữa xây không đầy, khối xây không chắc thì dễ sinh hiện tượng phá hoại gì ? Nếu muốn có vữa xi măng Mac 100, dùng xi măng PCB40 thì tỷ lệ X:C là bao nhiêu ?

7. Nêu phạm vi ứng dụng của thép hợp kim thấp ? Vì sao lại dùng thép hợp kim thấp cho những phạm vi như vậy ? Mục đích của các phương pháp ủ, thường hoá, tôi và ram thép ?

89.Trong thực tế hay gặp các chi tiết gỗ làm việc ở trạng thái chịu lực nào ? Hãy sắp xếp các loại cường độ của gỗ theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần ?

NHÓM 6: K21XD2-R
NGUYỄN VĂN TẤN LỰC
NGUYỄN VĨNH HÒA
TRƯƠNG MINH NGUYÊN
ĐOÀN ĐỨC ANH QUỐC
NGUYỄN HUY NHÃ
1. Phạm vi sử dụng và cách tính toán khối lượng thể tích hạt ? Phạm vi sử dụng và cách tính toán khối lượng thể tích xốp ?

2. Tìm các tên gọi khác của đá granit, đá hoa ? Trong các loại đá dùng cho xây dựng như giáo trình đã liệt kê, những loại nào thường sử dụng phổ biến ở Việt Nam và sử dụng như thế nào ?

3. So sánh yêu cầu về nguyên liệu sét và nguyên tắc sản xuất (khai thác nguyên liệu, nhào trộn, tạo hình, phơi sấy, nung) giữa gạch và ngói ?

4.1. 

a. Hãy sơ đồ hóa khái niệm chất kết dính vô cơ, xi măng Pooc lăng ?

b. Lập bảng so sánh ximăng PC với ximăng PCB về:

- Thành phần, hàm lượng clinke và phụ gia
- Cường độ và tốc độ phát triển cường độ (giải thích và dẫn chứng).

4.2. 

A. Mục đích xác định tính ổn định thể tích của xi măng ? Nêu nguyên nhân gây mất ổn định thể tích của xi măng và giải pháp hạn chế ? 

B. Nêu các môi trường ăn mòn chủ yếu của xi măng và cho biết ở trong mỗi môi trường, xi măng bị ăn mòn theo cơ chế nào ?

1. Cốt liệu nhỏ là gì, ví dụ ? Nêu các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của cốt liệu nhỏ ? Phân tích sự ảnh hưởng của thành phần hạt, độ lớn của cốt liệu nhỏ đến độ dẻo của hỗn hợp bê tông ?

5.2. Vật liệu thành phần nào gây biến dạng thể tích cho bêtông ? Biến dạng thể tích của bêtông có những dạng nào ? Biến dạng co thể tích ở giai đoạn nào là nguy hiểm, phân tích ? Tác hại do sự biến dạng thể tích gây ra và cách khắc phục ?
6. Nêu ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng của vữa phun ? Nếu muốn có vữa xi măng Mac 75, dùng xi măng PCB40 thì tỷ lệ X:C là bao nhiêu ?

7. Khi chịu tác dụng tải trọng kéo, thép có mấy giai đoạn biến dạng, kể tên ? Để an toàn nên dùng thép chịu kéo ở giai đoạn nào ? Nêu ý nghĩa tính biến dạng kim loại ? Nêu khái niệm 2 đặc trưng của độ biến dạng ?

89. Nêu nguyên nhân gây ra các khuyết tật và sâu bệnh của gỗ và biện pháp bảo quản gỗ ?

NHÓM 7  : K21XD1
BÙI VĂN QUANG TRƯỜNG
NGUYỄN DANH PHÚC
TRẦN MINH HIỂN
  NGUYỄN CÔNG PHÁP KHÔNG CÓ LỚP A, CÓ Ở LỚP C
NGÔ VĂN BẢO
1.Nêu phạm vi sử dụng phương pháp ngâm bão hòa nước và bọc parafin để xác định thể tích tự nhiên của mẫu ?

2.Thống kê cường độ của các loại đá dùng trong xây dựng từ lớn đến bé ? Đá mac ma phun trào xa mặt đất thường được dùng để làm gì ?

3. Mục đích đánh giá chỉ tiêu hình dáng, kích thước của gạch và ngói ? Đánh giá tầm quan trọng của chỉ tiêu này ? 

4. 1
a. Hãy sơ đồ hóa khái niệm chất kết dính vô cơ, xi măng pooc lăng hỗn hợp ?

b. Lập bảng so sánh ximăng PC với ximăng PCB về:

a. Thành phần, hàm lượng clinke và phụ gia
b. Thời gian rắn chắc (giải thích và dẫn chứng)

c. Ăn mòn và tỏa nhiệt (giải thích)

4.2.

A. Thế nào là thời gian ngưng kết của ximăng pooclăng ? Ý nghĩa của nó trong quá trình thi công các sản phẩm từ ximăng PC ? So sánh khối lượng riêng của xi măng PC và PCB, giải thích ?

B. Nguyên nhân gốc gây ăn mòn xi măng ? Cơ chế xâm thực bành trướng thể tích là gì, thường xảy ra trong môi trường ăn mòn nào ?

5. Chọn xi măng cho bê tông lưu ý 3 vấn đề gì ? Mac bêtông theo cường độ chịu nén là gì, được kí hiệu như thế nào ? Nêu các giải pháp có thể nâng cao cường độ bê tông ? Giải thích các kí hiệu M400 ?

6. Nguyên tắc cần nhớ khi thi công các lớp của vữa trát là gì? Nếu muốn có vữa xi măng Mac 100, dùng xi măng PCB30 thì tỷ lệ X:C là bao nhiêu ?

7. Dựa vào biểu đồ kéo, trình bày 3 chỉ tiêu của cường độ ứng với 3 giai đoạn biến dạng ? Vì sao thép kết hợp được với bê tông ?

89.Trong thực tế hay gặp các chi tiết gỗ làm việc ở trạng thái chịu lực nào ? Hãy sắp xếp các loại cường độ của gỗ theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần ?

NHÓM 8 : K16XDD1-
NGÔ TRÍ NGUYÊN
TRẦN QUANG VŨ
LÊ NGỌC TÂN
1. Mac chống thấm là gì, được xác định như thế nào ?

2. Thống kê khối lượng thể tích của các loại đá dùng trong xây dựng từ lớn đến bé ? Nêu đặc điểm của đá macma xâm nhập và mac ma phun trào ?

3. Mac gạch được xác định từ những yếu tố nào, Cho ví dụ ?

4. 

A. Phân tích sự ảnh hưởng của độ mịn đến các tính chất khác của xi măng ?

B. Nguyên nhân gốc gây ăn mòn xi măng ? Cơ chế xâm thực trao đổi là gì, thường xảy ra trong môi trường ăn mòn nào ? 

5. Tính công tác của hỗn hợp bê tông là gì, vì sao phải nghiên cứu tính chất này ? Phân biệt độ cứng và độ sụt ? Chọn tính công tác của hỗn hợp bê tông dựa vào những yếu tố nào, ví dụ ? Nêu các phương pháp có thể tăng độ dẻo của hỗn hợp bê tông ?

6. Yêu cầu về khả năng giữ nước của vữa như thế nào so với bê tông, giải thích ? Nếu muốn có vữa xi măng Mac 75, dùng xi măng PCB30 thì tỷ lệ X:C là bao nhiêu ?

7. Nêu mục đích và ưu điểm của gia công nóng, gia công nguội ? Nêu các sản phẩm tương ứng với các phương pháp gia công nóng, gia công nguội ?

89. Độ ẩm quan trọng như thế nào đối với chất lượng gỗ ? Độ ẩm ảnh hưởng đến các tính chất khác như thế nào ? Trình bày các sản phẩm từ gỗ ?

NHÓM 9 : K20KTR
ĐẶNG XUÂN THI
PHẠM  CÔNG TRUNG
1. Phân tích ý nghĩa thực tế của độ hút nước và hệ số mềm ?

2. Trong các loại đá macma, trầm tích, biến chất thì loại nào được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam, vì sao ? 

3. Kí hiệu: GĐ 60 – 50, GR 90 – 4v – 42 – 50 nghĩa là gì ? Ngói 22 có nghĩa là gì ?

4. 

A. Ý nghĩa độ mịn xi măng ? Có nên tăng độ mịn của xi măng không, vì sao ? 

B. Nguyên nhân gốc gây ăn mòn xi măng ? Cơ chế xâm thực hòa tan của xi măng là gì, thường xảy ra trong môi trường ăn mòn nào ?

5. Tính công tác của hỗn hợp bê tông là gì, vì sao phải nghiên cứu tính chất này ? Thế nào là hỗn hợp bê tông bị phân tầng ? Nhận biết hỗn hợp bê tông (không phụ gia) bị phân tầng bằng cách đánh giá độ sụt như thế nào ? Chọn tính công tác của hỗn hợp bê tông dựa vào những yếu tố nào, ví dụ ? 

6. So sánh vữa xây và vữa trát về tác dụng và yêu cầu vật liệu?

7. Trong xây dựng chủ yếu dùng những loại thép nào, ở hình thức gia công nào là chủ yếu ? vì sao ? Thép dùng làm cốt cho bê tông có những loại nào ?

89. Nêu các ứng dụng của bitum và sản phẩm tương ứng ? Vì sao khi độ ẩm thay đổi trong phạm vi nhỏ hơn Wbht thì tính chất cơ lý của gỗ thay đổi đáng kể, còn khi độ ẩm thay đổi trong phạm vi lớn hơn Wbht thì tính chất cơ lý của gỗ thay đổi không đáng kể ? 

NHÓM 10 : R - 8
PHẠM NGỌC DUẨN
VŨ ĐÌNH LU Y
ĐÀO THANH HÙNG
1. Phân tích ý nghĩa thực tế của tính thấm, độ bão hòa nước ?

2. Phạm vi sử dụng của vật liệu đá thiên nhiên ? Vì sao muốn khảo sát tính chất vật liệu đá thiên nhiên thì có thể khảo sát tính chất của đá gốc ?

3. Có mac ngói không ? Vậy chất lượng về cường độ của ngói được biểu thị như thế nào ?

4.

 A. Hãy sơ đồ hóa quá trình ngưng kết rắn chắc của ximăng PC ? Nêu rõ 3 giai đoạn hòa tan, ngưng keo, kết tinh ở khoảng thời gian nào trong sơ đồ ? 

B. Biểu hiện và tác hại của hiện tượng ăn mòn ? Nêu 3 cơ chế ăn mòn (xâm thực) của xi măng ? 

5. Đặc trưng độ lớn của cốt liệu lớn là gì ? Việc chọn Dmax của cốt liệu lớn có ý nghĩa như thế nào, dựa vào các yếu tố nào để chọn ? Phân tích sự ảnh hưởng của hàm lượng bụi bẩn, hình dáng, độ lớn cốt liệu lớn đến cường độ của bê tông ?

6. Tính chất nào dùng cho vữa và tính chất nào dùng cho hỗn hợp vữa, vì sao ?

7. Nêu phạm vi sử dụng của thép C thường, thép cacbon chất lượng tốt ? Thép C loại thường ở dạng gia công nào và có các sản phẩm nào?

89. Nêu ý nghĩa thực tế của nhiệt độ bắt lửa và nhiệt độ bốc cháy của bitum ? Nước nằm trong gỗ có mấy dạng, nằm ở đâu ?
NHÓM 11 : R - 4
NGÔ THÀNH ĐẠT
ĐẶNG VŨ MINH
VÕ ANH KHOA
1. Phân tích ý nghĩa thực tế của hệ số an toàn, hệ số phẩm chất ?

2. Nêu ưu, nhược điểm của vật liệu đá thiên nhiên, cho ví dụ làm sáng tỏ ?

3. Đánh giá chất lượng của gạch xây đất sét nung thì dùng tiêu chuẩn hiện hành nào và phải dùng những chỉ tiêu nào để đánh giá ?

4. 

A. Xi măng pooc lăng còn được gọi là xi măng gì ? Tác dụng của phụ gia hoạt tính trong xi măng ?

B. Nêu phạm vi sử dụng của xi măng PCB và giải thích vì sao có phạm vi sử dụng như vậy ?

5. Đặc trưng độ lớn của cốt liệu lớn là gì ? Việc chọn Dmax của cốt liệu lớn có ý nghĩa như thế nào, dựa vào các yếu tố nào để chọn ? Phân tích sự ảnh hưởng của đặc trưng bề mặt, thành phần hạt, cường độ của cốt liệu lớn đến cường độ của bê tông ?

6. Mac vữa được xác định dựa vào tính chất nào ? Vữa Mác 100 có nghĩa là gì ? 

7. Phân biệt 3 loại thép cacbon thường A, B, C về vai trò, cách kí hiệu ?

89. Nêu ý nghĩa thực tế của tính liên kết giữa bitum và vật liệu khoáng ? Màu sắc và vân gỗ có phải là một chỉ tiêu đánh giá chất lượng gỗ ? Vì sao ? Vân gỗ lá kim khác với lá rộng như thế nào ? 

NHÓM 12 : R-4s
LÊ THANH HIẾU
NGUYỄN TRUNG KIÊN
TRẦN ĐÌNH HOÀNG VŨ (BỔ SUNG)
1. Nêu các phương pháp xác định cường độ ? Nêu ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng từng phương pháp ?

2. Mác của đá được xác định dựa vào tính chất nào, ví dụ ?
3. Đánh giá chất lượng của ngói xây đất sét nung thì dùng tiêu chuẩn hiện hành nào và phải dùng những chỉ tiêu nào để đánh giá ?

4. 

A. Hãy nêu nguyên liệu chính và nguyên tắc sản xuất xi măng ? Một số chú ý khi nghiền, đóng bao để xi măng được sử dụng một cách tốt hơn ? 

B. Vì sao phải nghiên cứu nhiệt thủy hóa của xi măng ? Nêu giải pháp hạn chế nhiệt thủy hóa của xi măng ?

5. Đặc trưng độ lớn của cốt liệu nhỏ ? Phân tích sự ảnh hưởng của hàm lượng bụi bẩn, đặc trưng bề mặt, thành phần hạt, độ lớn của cốt liệu nhỏ đến cường độ của hỗn hợp bê tông ?

6. Mục đích xác định độ dẻo, tính giữ nước, cường độ của vữa ?

7. Thép bị biến dang ở nhiệt độ khoảng bao nhiêu ? Nêu khái niệm 2 đặc trưng của độ biến dạng ? Vì sao xét về khối lượng thể tích thì thép nặng hơn bê tông nhưng kết cấu thép lại nhẹ hơn bê tông ?

89. Nêu ý nghĩa thực tế của tính ổn định thời tiết của bitum ? Vòng tuổi của gỗ là gì, như thế nào là một vòng tuổi, ý nghĩa của vòng tuổi trong xây dựng ?

BỔ SUNG

NHÓM 13 (TRÙNG LẠI NHÓM 11) R - 5.5

ĐẶNG VŨ MINH
NGÔ THÀNH ĐẠT (ko có chỉ có ngô hoặc nguyễn thành đạt)
1. Nêu khái niệm cường độ, cường độ tiêu chuẩn ? Cường độ của vật liệu bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào ? Vì sao có chỉ tiêu cường độ tiêu chuẩn của vật liệu ?

2. Phân loại vật liệu đá thiên nhiên theo tiêu chí hình dạng như thế nào ? Phân biệt đá dăm và cấp phối đá dăm ?

3. Ngói và gạch đất sét nung có những chỉ tiêu chất lượng nào giống nhau ? Chỉ tiêu chất lượng nào chỉ dùng cho gạch mà không dùng cho ngói và ngược lại ?

4.

a. Kí hiệu của xi măng pooc lăng puzơlan, xi măng bền sunfat, xi măng ít tỏa nhiệt ? Tác dụng của phụ gia trơ trong xi măng ?

b. Nêu phạm vi sử dụng của xi măng PC và giải thích vì sao có phạm vi sử dụng như vậy ?

5. Vì sao sau khi đúc bê tông người ta thường phải dưỡng ẩm như tưới nước, phủ mùn cưa ẩm, cát ẩm ? Vật liệu thành phần nào gây ăn mòn cho bêtông ? Nêu các biện pháp hạn chế ăn mòn bêtông trong từng môi trường xâm thực cơ lý, sinh vật và hóa học ?

6. Vữa hỗn hợp có phải là hỗn hợp vữa không, vì sao ? Chọn chất kết dính theo môi trường sử dụng và theo mac vữa yêu cầu như thế nào cho phù hợp ? 

7. Giải thích kí hiệu CB240 – T, CB300 – V ? Một thanh thép muốn đạt mac thì phải đồng thời thỏa mãn những chỉ tiêu nào ?

89. Nêu ý nghĩa thực tế của tính ổn định nhiệt độ của bitum ? Bộ phận nào của gỗ phát triển thì tốt cho việc khai thác và sử dụng ?

NHÓM 14 

LƯƠNG QUỐC TRUNG
PHAN THANH PHONG
1. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ ? Lây ví dụ từng yếu tố và phân tích ?

2. Phân loại đá thiên nhiên theo nguồn gốc có mấy loại ? Phân loại vật liệu đá thiên nhiên dựa theo những tiêu chí nào ?

3. Vì sao gốm và đất sét có tính chất khác nhau ? Vì sao nung ngói cần có nhiệt độ cao hơn ? 

4.

a. Hãy sơ đồ hóa khái niệm chất kết dính vô cơ, xi măng pooc lăng hỗn hợp ?

b. Lập bảng so sánh ximăng PC với ximăng PCB về:

a. Thành phần, hàm lượng clinke và phụ gia

b. Thời gian rắn chắc (giải thích và dẫn chứng)

c. Ăn mòn và tỏa nhiệt (giải thích)

5. Vật liệu thành phần nào gây biến dạng thể tích cho bêtông ? Biến dạng thể tích của bêtông có những dạng nào ? Biến dạng co thể tích ở giai đoạn nào là nguy hiểm, phân tích ? Tác hại do sự biến dạng thể tích gây ra và cách khắc phục ?

6. Nêu vai trò của cát trong hỗn hợp vữa và vữa ? Lựa chọn độ lớn của cát cho vữa phụ thuộc vào những yếu tố nào, cho ví dụ ?

7. Thép kết cấu là gì, ví dụ ? Nêu những loại thép dùng cho thép kết cấu ? Xu hướng phát triển dùng loại thép nào cho kết cấu, vì sao ? 

89. Nêu ý nghĩa thực tế của tính quánh, tính dẻo bitum ? Phân loại gỗ theo công dụng phổ thông ?

NHÓM 15: (BỔ SUNG 4/9) r- 5.5
CAO THIÊN SƠN
NGUYỄN PHẠM SƠN THỦY
1. Mac của vật liệu là gì ? Mac của vật liệu theo cường độ là gì, cho ví dụ ?

2. Phân biệt hai khái niệm đá thiên nhiên và vật liệu đá thiên nhiên ? Vật liệu đá thiên nhiên theo hình dạng có những loại nào ?

3. Ngói và gạch đất sét nung có những chỉ tiêu chất lượng nào giống nhau ? Chỉ tiêu chất lượng nào chỉ dùng cho gạch mà không dùng cho ngói và ngược lại ?

4.

a. Hãy sơ đồ hóa khái niệm chất kết dính vô cơ, xi măng Pooc lăng ?

b. Lập bảng so sánh ximăng PC với ximăng PCB về:

- Thành phần, hàm lượng clinke và phụ gia

- Cường độ và tốc độ phát triển cường độ (giải thích và dẫn chứng).

5. Tăng độ dẻo bằng cách thêm nước hay thêm phụ gia thì tốt hơn, vì sao ? Nêu nguyên nhân chính gây thấm cho bêtông và các giải pháp khắc phục ?

6. So sánh vữa tươi và vữa ? Các điểm khác nhau cơ bản giữa vữa và bêtông (biểu diễn các ý bằng sơ đồ mũi tên).

7. Mac thép được xác định dựa vào tính chất nào ? Thép muốn làm việc tốt với bê tông phải có những đặc điểm thích hợp nào ? Kí hiệu mac thép của một số nước mà em biết ? Nêu một số công ty sản xuất thép cùng với logo của chúng mà em biết ?

89. Bitum là gì ? Vì sao bitum được dùng trong xây dựng ? Nêu ưu, nhược và công dụng của gỗ ?

NHÓM 16: BỔ SUNG 31.8
NGUYỄN ĐÌNH QUANG
PHAN CÔNG HẢI
1. So sánh khối lượng riêng và khối lượng thể tích ? 

2. Phân loại vật liệu đá thiên nhiên theo tiêu chí hình dạng như thế nào ? Phân biệt đá dăm và cấp phối đá dăm ?

3. Nêu khái niệm và nguyên nhân gây ra độ co ngót ? Mục đích theo dõi độ co, và cách hạn chế độ co ?

4. 

A. Ý nghĩa độ mịn xi măng ? Có nên tăng độ mịn của xi măng không, vì sao ? 

B. Nguyên nhân gốc gây ăn mòn xi măng ? Cơ chế xâm thực hòa tan của xi măng là gì, thường xảy ra trong môi trường ăn mòn nào ?

5. Tính công tác của hỗn hợp bê tông là gì, vì sao phải nghiên cứu tính chất này ? Thế nào là hỗn hợp bê tông bị phân tầng ? Nhận biết hỗn hợp bê tông (không phụ gia) bị phân tầng bằng cách đánh giá độ sụt như thế nào ? Chọn tính công tác của hỗn hợp bê tông dựa vào những yếu tố nào, ví dụ ? 

6. Nếu mạch vữa xây không đầy, khối xây không chắc thì dễ sinh hiện tượng phá hoại gì ? Nếu muốn có vữa xi măng Mac 100, dùng xi măng PCB40 thì tỷ lệ X:C là bao nhiêu ?

7. Giải thích kí hiệu CB240 – T, CB300 – V ? Một thanh thép muốn đạt mac thì phải đồng thời thỏa mãn những chỉ tiêu nào ?

89. Nêu ý nghĩa thực tế của tính liên kết giữa bitum và vật liệu khoáng ? Màu sắc và vân gỗ có phải là một chỉ tiêu đánh giá chất lượng gỗ ? Vì sao ? Vân gỗ lá kim khác với lá rộng như thế nào ? 

NHÓM 17: BỔ SUNG

TRẦN MINH TUỆ

1. So sánh khối lượng riêng và khối lượng thể tích tự nhiên ? 

2. So sánh (nêu điểm giống, khác) đá vôi và đá hoa về nguồn gốc, thành phần khoáng, cấu trúc, đặc điểm, tính chất, ứng dụng ?

3. Nêu tác dụng của cát và hợp chất sắt trong nguyên liệu sản xuất gốm ? 

4. 

A. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến Rtc của ximăng ? Mục đích xác định cường độ tiêu chuẩn của ximăng ? 

B. Mac xi măng là gì, được xác định dựa vào đại lượng nào, kí hiệu ? Giải thích kí hiệu PCw20, PCs20, PCB30, PC50, PCpuz30 ?

Cốt liệu lớn là gì, ví dụ ? Nêu các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của cốt liệu lớn trong chương trình học ? Phân tích ngắn gọn sự ảnh hưởng của hàm lượng bụi bẩn, đặc trưng bề mặt cốt liệu lớn đến độ dẻo của hỗn hợp bê tông ?

CHỈ LÀM BT CHƯƠNG 1

NHÓM 18: CAO PHAN THANH DŨNG (GIỐNG ĐỀ CỦA TUỆ - HAI SV NÀY HỌC LẠI)-6

1. So sánh khối lượng riêng và khối lượng thể tích tự nhiên ? 

2. So sánh (nêu điểm giống, khác) đá vôi và đá hoa về nguồn gốc, thành phần khoáng, cấu trúc, đặc điểm, tính chất, ứng dụng ?

3. Nêu tác dụng của cát và hợp chất sắt trong nguyên liệu sản xuất gốm ? 

4. 

A. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến Rtc của ximăng ? Mục đích xác định cường độ tiêu chuẩn của ximăng ? 

B. Mac xi măng là gì, được xác định dựa vào đại lượng nào, kí hiệu ? Giải thích kí hiệu PCw20, PCs20, PCB30, PC50, PCpuz30 ?

Cốt liệu lớn là gì, ví dụ ? Nêu các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của cốt liệu lớn trong chương trình học ? Phân tích ngắn gọn sự ảnh hưởng của hàm lượng bụi bẩn, đặc trưng bề mặt cốt liệu lớn đến độ dẻo của hỗn hợp bê tông 

CHỈ LÀM BT CHƯƠNG 1

NHÓM 19 (BỔ SUNG) R - 3,5

HOÀNG KHA

LÊ VĂN DƯƠNG

1. So sánh khối lượng riêng và khối lượng thể tích tiêu chuẩn ? 

2. Mác của đá được xác định dựa vào tính chất nào, ví dụ ?

3. So sánh yêu cầu về nguyên liệu sét và nguyên tắc sản xuất (khai thác nguyên liệu, nhào trộn, tạo hình, phơi sấy, nung) giữa gạch và ngói ?

4. 

A. Phân tích sự ảnh hưởng của độ mịn đến các tính chất khác của xi măng ?

B. Nguyên nhân gốc gây ăn mòn xi măng ? Cơ chế xâm thực trao đổi là gì, thường xảy ra trong môi trường ăn mòn nào ? 

5. Đặc trưng độ lớn của cốt liệu lớn là gì ? Việc chọn Dmax của cốt liệu lớn có ý nghĩa như thế nào, dựa vào các yếu tố nào để chọn ? Phân tích sự ảnh hưởng của hàm lượng bụi bẩn, hình dáng, độ lớn cốt liệu lớn đến cường độ của bê tông ?

6. Yêu cầu lượng nước nhào trộn của vữa như thế nào so với bê tông, giải thích ? Nếu muốn có vữa xi măng Mac 50, dùng xi măng PCB30 thì tỷ lệ X:C là bao nhiêu ?

7. Thép kết cấu là gì, ví dụ ? Nêu những loại thép dùng cho thép kết cấu ? Xu hướng phát triển dùng loại thép nào cho kết cấu, vì sao ? 

89. Nêu ý nghĩa thực tế của tính liên kết giữa bitum và vật liệu khoáng ? Màu sắc và vân gỗ có phải là một chỉ tiêu đánh giá chất lượng gỗ ? Vì sao ? Vân gỗ lá kim khác với lá rộng như thế nào ? 
NHÓM 20 (BỔ SUNG 17/9) R

TRẦN QUỐC VIỆT: 7,5

1. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ ? Lây ví dụ từng yếu tố và phân tích ?
2. Nêu ưu, nhược điểm của vật liệu đá thiên nhiên, cho ví dụ làm sáng tỏ ?

3. Đánh giá chất lượng của gạch xây đất sét nung thì dùng tiêu chuẩn hiện hành nào và phải dùng những chỉ tiêu nào để đánh giá ?

4. Để đánh giá khả năng tương tác của xi măng với nước thì dùng tính chất (chỉ tiêu) nào ? Môi trường octocla là môi trường như thế nào, còn được gọi là môi trường gì ?

5. Vật liệu thành phần nào gây biến dạng thể tích cho bêtông ? Biến dạng thể tích của bêtông có những dạng nào ? Biến dạng co thể tích ở giai đoạn nào là nguy hiểm, phân tích ? Tác hại do sự biến dạng thể tích gây ra và cách khắc phục ?

6. Nêu vai trò của cát trong hỗn hợp vữa và vữa ? Lựa chọn độ lớn của cát cho vữa phụ thuộc vào những yếu tố nào, cho ví dụ ?

7. Giải thích kí hiệu CB240 – T, CB300 – V ? Một thanh thép muốn đạt mac thì phải đồng thời thỏa mãn những chỉ tiêu nào ?

89. Nêu ý nghĩa thực tế của tính ổn định nhiệt độ của bitum ? Bộ phận nào của gỗ phát triển thì tốt cho việc khai thác và sử dụng ?

NHÓM 21(BỔ SUNG ) 

Lê văn chiến

1.1. So sánh khối lượng riêng và khối lượng thể tích ? 

1.2. So sánh khối lượng riêng và khối lượng thể tích tiêu chuẩn ? 

1.3. So sánh khối lượng riêng và khối lượng thể tích tự nhiên ? 

1.4. So sánh 2 trị số khối lượng riêng và khối lượng thể tíchtiêu chuẩn của cùng một loại vật liệu và giải thích ? Lấy ví dụ với vật liệu cụ thể ?

1.5. So sánh độ hút nước và độ ẩm ?

1.6. Phạm vi sử dụng và cách tính toán khối lượng thể tích hạt ? Phạm vi sử dụng và cách tính toán khối lượng thể tích xốp ?

1.7 .Nêu phạm vi sử dụng phương pháp ngâm bão hòa nước và bọc parafin để xác định thể tích tự nhiên của mẫu ?

1.8. Mac chống thấm là gì, được xác định như thế nào ?

1.9. Phân tích ý nghĩa thực tế của độ hút nước và hệ số mềm ?

1.10. Phân tích ý nghĩa thực tế của tính thấm, độ bão hòa nước ?

1.11. Phân tích ý nghĩa thực tế của hệ số an toàn, hệ số phẩm chất ?

1.12. Nêu các phương pháp xác định cường độ ? Nêu ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng từng phương pháp ?

1.13. Nêu khái niệm cường độ, cường độ tiêu chuẩn ? Cường độ của vật liệu bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào ? Vì sao có chỉ tiêu cường độ tiêu chuẩn của vật liệu ?

1.14. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ ? Lây ví dụ từng yếu tố và phân tích ?

1.15. Mac của vật liệu là gì ? Mac của vật liệu theo cường độ là gì, cho ví dụ ?
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